
   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BẢNG ĐIỂM CHÍNH THỨC
Học kỳ 1 Năm học 2020 - 2021

Số tín chỉ: 3 Môn học: Chuyển đổi kinh doanh số Lớp: 1 MSMH:075095

Tỉ lệ đánh giá:100% Nhóm lớp: HTQ2020 & QKD2019 Khóa: 2019 Ngày nộp điểm (tại Phòng
SĐH): ......................

Thang điểm đánh giá:10 CBGD: PGS.TS Phạm Quốc Trung MSCB:002610

Ngày thi: 05/01/2021 Phòng thi:303B4 Tiết thi: 18:15

STT Mã học viên Họ Tên
Điểm thành phần Điểm tổng kết

Ghi chú
20% 30% 50% Số Chữ

1 1710434 Nguyễn Thị Thanh An 10 9 8.5 9 Chín

2 2070087 Phạm Ngọc Ân 5 8 6 6.4 Sáu phẩy bốn

3 1970107 Nguyễn Thị Xuân Bình 9 9 7.5 8.3 Tám phẩy ba

4 1879004 Thon Bunheng 10 8 6.5 7.7 Bảy phẩy bảy

5 2070224 Nguyễn Minh Châu 10 8 7 7.9 Bảy phẩy chín

6 1970335 Đặng Quốc Cường 10 8 7 7.9 Bảy phẩy chín

7 1970558 Nguyễn Huỳnh Ngọc Diễm 9 9 8 8.5 Tám phẩy năm

8 1970739 Đào Thị Xuân Duyên 8 8 5.5 6.8 Sáu phẩy tám

9 1710920 Cao Huỳnh Anh Đào 10 9 7.5 8.5 Tám phẩy năm

10 1870293 Nguyễn Hoàng Bảo Định 8 8 7 7.5 Bảy phẩy năm

11 1970490 Lê Hoài Kiều Giang 10 8 7.5 8.2 Tám phẩy hai

12 1970183 Phạm Thị Thúy Hằng 8 8 7 7.5 Bảy phẩy năm

13 1411498 Phạm Văn Huy 7 8 6 6.8 Sáu phẩy tám

14 1711859 Mai Anh Kiệt 10 9 7 8.2 Tám phẩy hai

15 1970337 Nguyễn Thị Minh Lý 10 8 7 7.9 Bảy phẩy chín

16 1970559 Nguyễn Thị Hoàng Mai 10 8 8 8.4 Tám phẩy bốn

17 1970378 Nguyễn Tuyết Nga 8 8 6.5 7.3 Bảy phẩy ba

18 1970338 Bùi Hồng Nghĩa 10 8 8 8.4 Tám phẩy bốn

19 1970184 Nguyễn Thị Ngọc 10 9 5 7.2 Bảy phẩy hai

20 1970109 Cao Thị Nhạn 10 9 7 8.2 Tám phẩy hai

21 1970560 Ngô Thị Kiều Nhi 9 9 7.5 8.3 Tám phẩy ba

22 1970491 Nguyễn Hoàng Ý Nhi 6 8 6.5 6.9 Sáu phẩy chín

23 1712568 Nguyễn Hoàng Phát 10 9 8 8.7 Tám phẩy bảy

24 1970741 Trương Bá Phi 9 8 5.5 7 Bảy

25 1970340 Nguyễn Hoàng Phúc 10 9 8.5 9 Chín

26 1970110 Phạm Thị Phượng 10 9 7 8.2 Tám phẩy hai

27 1970208 Trần Hồ Sang 9 9 7.5 8.3 Tám phẩy ba

28 1970492 Nguyễn Minh Thạch 10 9 7.5 8.5 Tám phẩy năm

29 1970111 Tạ Thị Thanh 8 8 8 8 Tám

30 1970743 Trần Thị Hoài Thanh 9 8 6 7.2 Bảy phẩy hai

31 1970341 Đoàn Nguyên Thảo 10 8 8 8.4 Tám phẩy bốn

32 1970561 Nguyễn Thanh Hoài Thư 4 8 0.0 3.2 Ba phẩy hai

33 1970112 Hồ Khánh Mỹ Tiên 8 8 7 7.5 Bảy phẩy năm



STT Mã học viên Họ Tên
Điểm thành phần Điểm tổng kết

Ghi chú
20% 30% 50% Số Chữ

34 1970342 Phạm Văn Tới 10 8 6.5 7.7 Bảy phẩy bảy

35 1970113 Phạm Thị Thùy Trang 8 8 6.5 7.3 Bảy phẩy ba

36 2070088 Nguyễn Quốc Trung 6 9 7 7.4 Bảy phẩy bốn

37 1970114 Huỳnh Thị Kim Tú 9 8 6.5 7.5 Bảy phẩy năm

38 1970344 Ngô Đặng Tuân 10 8 7 7.9 Bảy phẩy chín

39 1970345 Phạm Hồng Việt 8 8 7 7.5 Bảy phẩy năm

40 1970346 Lê Ngọc Vủ 8 8 7.5 7.8 Bảy phẩy tám

41 1710395 Lê Thị Thanh Vy 10 9 7.5 8.5 Tám phẩy năm

42 1970745 Bùi Văn Xuân 9 8 6.5 7.5 Bảy phẩy năm

Ghi chú: + Điểm 13: Vắng thi không lý do

+ Điểm 14: Hoãn thi (Vắng thi có lý do)

+ Điểm 20: Rút môn học

Ngày in bảng điểm:13/01/2021
Hạn chót nộp điểm:19/01/2021

CBGD: PGS.TS Phạm Quốc Trung

(Chữ ký)

Trưởng Khoa/BM

(Ký và ghi rõ họ tên)
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